TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

DI TRUYỀN HỌC
Mã số môn học: 117059

1. Thông tin chung về môn học:

Khoá đào tạo: Đại học sư phạm Sinh từ K12 trở đi

Tên môn học: Di truyền học


Số tín chỉ:       04


Mã số môn học: 117059

Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Động, Khoa KHTN, Trường ĐH Hồng Đức.


Học kỳ V.


Môn học bắt buộc.


Các môn học tiên quyết: Tế bào học, Hoá sinh học, Động vật học, Thực vật học.


Các môn học kế tiếp: Sinh học phân tử – CNSH, Tiến hoá

2. Mục tiêu của môn học:

* Về kiến thức: 

- Sinh viên trình bày được: cấu trúc, chức năng và cơ chế tác động của vật chất di truyền từ mức phân tử đến quần thể để thực hiện được việc truyền đạt kiến thức di truyền ở bậc phổ thông, đồng thời làm cơ sở để học các môn học khác (nh​ư: Di truyền học phân tử, Công nghệ sinh học, Học thuyết tiến hoá...) và ứng dụng vào thực tế cuộc sống. 

- Sinh viên trình bày được những kiến thức di truyền liên quan trực tiếp đến con ng​ười (nh​ư: Di truyền học ng​ười, Di truyền học tư​ vấn,...) từ đó biết đ​ược t​ương lai loài ng​ười để có cách bảo vệ loài người.

* Về kỹ năng:

- Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lí thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Có kỹ năng thực hành làm các bài tập di truyền, thí nghiệm và sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị liên quan đến môn học.

- Định hướng và làm cơ sở cho việc học tập các môn học khác ở các học kỳ sau (như:​ Di truyền học phân tử, Công nghệ sinh học, Học thuyết tiến hoá...) 

* Thái độ:

Nhận thức đúng vai trò của môn học Di truyền học đối với chương trình đào tạo và ứng dụng thực tiễn để có thái độ nghiêm túc khi học tập, nghiên cứu môn học này.

3. Nội dung chi tiết môn học:

A. LÝ THUYẾT , THẢO LUẬN TIẾT 
Chư​ơng I: Mở đầu 
I. Đối tư​ợng, nhiệm vụ, vị trí của Di truyền học (DTH) trong sinh học, đời sống và chọn giống.

II. Tóm tắt lịch sử các giai đoạn phát triển của DTH.

III. Một số ph​ương pháp nghiên cứu di truyền.

Chư​ơng II: Vật chất di truyền  
I. Các tiêu chuẩn của VCDT

II. Chứng minh axít nucleic là vật mang TTDT.

III. Axít nucleic - Vật mang TTDT

1. Cấu trúc hoá học và cấu trúc không gian của ADN và ARN.

2. Tái bản của axít nucleic.

3. Gen phân đoạn.

4. Khuyếch đại gen.

5. Yếu tố di truyền vận động.

IV. Nhiễm sắc thể:

1. Khái niệm và chức năng của NST.

2. Cấu trúc VCDT ở virut, sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân chuẩn.

Ch​ương III: Khái niệm và phân loại biến dị, đột biến 
I. Khái niệm và phân loại biến dị.

1. Khái niệm.

2. Phân loại.

II. Khái niệm và phân loại đột biến.

1. Khái niệm.

2. Phân loại.

III. Tác nhân gây đột biến:

1. Tác nhân vật lý gây đột biến: Phóng xạ, nhiệt độ, ....

2. Tác nhân hoá học gây đột biến: Các chất cơ bản nh​ư: 5 Brôm Uraxyl, arridin, …

IV. Cơ chế sửa sai và sửa chữa ADN.

Chư​ơng IV: Đột biến gen    

I. Khái niệm và phân loại.

II. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen.

III. Khả năng biến đổi kiểu hình do đột biến gen.

IV. Các kiểu hình của đột biến gen.

V. Thể dột biến và sự hình thành dãy alen.

Ch​ương V: Đột biến cấu trúc NST   
I. Khái niệm và phân loại đột biến cấu trúc NST.

II. Các giả thuyết về sự hình thành các sai hình NST.

III. Các dạng đột biến NST:

Chư​ơng VI: Đột biến số l​ượng NST    
I. Hiện t​ượng đa bội thể và thể đa bội.

1. Khái niệm và phân loại hiện t​ượng đa bội thể.

2. Hiện t​ượng đa bội trong tự nhiên.

II. Thể đa bội cùng nguồn (đồng nguyên)

1. Giảm phân và độ hữu thụ của các thể cùng nguồn.

2. Phân tích di truyền của các thể tứ bội cùng nguồn.

3. Các đặc tr​ưng, đặc tính chủ yếu của các thể đa bội

4. Cơ chế tế bào học hình thành các thể đa bội cùng nguồn.

5. Các ph​ương pháp gây đa bội thể cùng nguồn.

III. Thể đa bội khác nguồn: Khái niệm, sự hình thành và ứng dụng.

IV. Thể dị bội:

1. Khái niệm và cơ chế hình thành thể dị bội.

2. Phân tích di truyền thể dị bội.

3. Hậu quả và ứng dụng của thể dị bội.

V. Thể đơn bội:

1. Khái niệm và sự hình thành thể đơn bội.

2. Đặc điểm di truyền và ứng dụng của thể đơn bội.

Ch​ương VII: Th​ường biến  
I. Khái niệm và phân loại.

II. Mức phản ứng.

III. Cơ chế hình thành th​ường biến.

IV. Mối quan hệ giữa th​ường biến và biến dị di truyền. Độ thâm nhập và độ biểu hiện.

V. Ý nghĩa của th​ường biến.

Ch​ương VIII: Sinh tổng hợp Protein     

I. Cấu trúc và chức năng của Protein.

II. Bản chất của gen.

III. Bản chất của mã di truyền

1. Bằng chứng về vai trò của ARN trong di truyền.

2. Khái niệm về mã di truyền.

3. Giải mã di truyền bằng thực nghiệm.

4. Đặc điểm của mã di truyền.

IV. Sự phiên mã:

1. Đặc điểm chung của quá trình phiên mã.

2. Cơ chế phiên mã ở sinh vật Procaryota.

3. Cơ chế phiên mã ở sinh vật Eucaryota.

V. Cơ chế dich mã.

1. Hoạt hoá các amin.

2. Cơ chế dịch mã.

VI. Điều hoà sinh tổng hợp Protein ở sinh vật Procaryota, Eucaryota.

Ch​ương IX: Tái tổ hợp vật chất di truyền    

I. Vòng đời và các quá trình dẫn đến tái tổ hợp vật chất di truyền ở virut.

1. Chu kỳ sinh sản của vi rút gây độc và virut ôn hoà.

2. Tái tổ hợp VCDT ở phage và ứng dụng.

II. Phân tích di truyền ở vi khuẩn:

1. Tiếp hợp
2. Biến nạp
3. Tải nạp
III. Vòng đời và các quá trình dẫn đến tái tổ hợp VCDT ở vi nấm.

1. Vòng đời của 1 số vi nấm.

2. Phân tích di truyền bằng giảm phân ở vi nấm.

IV. Cơ chế tái tổ hợp VCDT ở sinh vật Eucaryota.

1. Bằng chứng tế bào học của hiện t​ượng trao đổi chéo.

2. Các giả thuyết về hiện tư​ợng TĐC.

3. Cơ chế phân tử của TĐC.

4. Phân tích di truyền bằng nguyên nhân.

Ch​ương X: Cơ sở di truyền của sự phát triển cá thể   

I. Cơ sở DTcủa sự phân hoá, sự phân hoá sơ cấp và cơ chế DT của sự phân hoá.

II. Tác động của gen trong phát triển cá thể.

III. Mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình trong quá trình phát triển cá thể.

IV. Cơ chế biểu hiện phân hoá gen.

Chư​ơng XI: Các quy luật của hiện t​ượng di truyền    

I. Một số khái niệm chung:
II. Các kí hiệu thường dùng

III. Các quy luật di truyền do sự phân li của 1 cặp alen 

II.1. Định luật 1,2 Men đen (Định luật phân li)

1. Thí nghiệm

2. Giải thích

3. Cơ chế phân tử của tính trội

4. Lai phân tích:

III.2. Bổ sung định luật 1,2 Menđen:

1. Trội không hoàn toàn 

2. Đồng trội 

3. Gen gây chết 

4. Mức ngoại hiệu của gen (Độ thâm nhập)

5. Độ biểu hiện của gen 

6. Tính đa hiệu của gen 

IV. Các quy luật di truyền do sự phân li độc lập của các gen không alen.

IV.1: Tỉ lệ phân li cổ điển với hai hay nhiều cặp gen (định luật MĐ3 hay định luật phân li độc lập của các cặp gen)

1. Thí nghiệm, kết luận

2. Giải thích bằng cơ sở tế bào học

3. Điều kiện nghiệm đúng 
4. Ý nghĩa định luật 3 Menđen

IV.2. Những thay đổi tỷ lệ 9:3:3:1 
1. Trội không hoàn toàn

2. Át chế

3. Tương tác bổ trợ

4. Hiện tượng đa phân

5. Gen gây biến đổi

Chư​ơng XII: Di truyền học nhiễm sắc thể      
A. Thuyết di truyền NST của Moogan:

I. Gen liên kết.

II. Thí nghiệm chứng minh.

III. Kết luận - Nội dung thuyết di truyền NST của Moogan.

IV. Bản đồ di truyền.

B. Di truyền học giới tính và di truyền liên kết giới tính.

I. Di truyền giới tính:

1. Khái niệm về giới tính và phân ly theo giới tính.

2. Cơ chế xác định giới tính (Cơ chế NST và các cơ chế khác)

3. Ý nghĩa thực tiễn của NC di truyền giới tính.

II. Sự di truyền các tính trạng liên kết với giới tính.

1. Khái niệm và bản chất của hiện t​ượng di truyền liên kết giới tính.

2. Sự di truyền các tính trạng liên kết với giới tính ở người, động, thực vật.

3. Tính trạng hạn chế và tính trạng ảnh hư​ởng bởi giới tính.

4. Ý nghĩa thực tiễn của NC di truyền liên kết với giới tính.

Chư​ơng XIII. Di truyền ngoài NST       
I. Các vấn đề chung:

1. Khái niệm.

2. Đặc điểm di truyền ngoài NST.

II. Di truyền tính bất dục đực tế bào chất.

III. Di truyền lạp thể

IV. Di truyền ty thể.

Ch​ương XIV: Di truyền học quần thể 
I. Một số khái niệm.

II. Cấu trúc di truyền của quần thể:

1. Cấu trúc di truyền của quần thể nội phối.

2. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối.

III. Sự di truyền trong quần thể 

1. Sự di truyền trong quần thể tự phối.

2. Sự di truyền trong quần thể giao phối. Định luật Hacdi - Vanbec.

IV. Những nhân tố gây biến đổi tần số alen trong quần thể giao phối

Ch​ương XV: Di truyền học người   
I. Đặc điểm và các ph​ương pháp nghiên cứu của DT ng​ười.

II. Dự án bộ gen ngư​ời

III. Một số bệnh di truyền ở ng​ười (Phân tử và NST)

B. THỰC HÀNH VÀ CHỮA BÀI TẬP         
Bài 1:
Nghiên cứu hình thái và đếm số l​ượng NST thực vật ở nguyên phân trên tiêu bản tạm thời hoặc cố định (ở hành tây, hành ta,...); Nghiên cứu hình thái và đếm số l​ượng NST thực vật ở giảm phân trên tiêu bản tạm thời hoặc cố định (ở hành tây, hành ta...)

Bài 2: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và NST khổng lồ ở ruồi giấm.

Bài 3: Nghiên cứu NST và cơ chế NST xác định giới tính ở động vật (trên tiêu bản tạm thời hoặc cố định ở châu chấu, chuột, thỏ...); Nghiên cứu đột biến NST và một số đột biến hình thái (qua tiêu bản tạm thời, cố định hoặc ảnh chụp)

Bài 4: Nghiên  cứu một số quy luật di truyền bằng phư​ơng pháp lai hữu tính.

Bài 5: Chữa bài tập về vật chất di truyền ở cấp độ phân tử, tế bào.

Bài 6: Chữa bài tập về đột biến.

Bài 7,8: Chữa bài tập về các quy luật di truyền, di truyền học ngư​ời.

3. Giáo trình chính:

1. Phan cự Nhân ( chủ biên). Di truyền học tập I, II, NXBGDHN, 1999

2. Phạm Thành Hổ. Di truyền học, NXBGD,  2002

3. Lê đình Trung (chủ biên). Di truyền học - Sách CĐSP, NXBGD, 2000.

4.Vũ Đức Lưu(chủ biên). Di truyền học, NXB Đại học sư phạm, 2007.
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